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1 Phan Thị Yến 16/12/1979 Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Đức II V.07.02.25 I V.07.02.24 Đạt

2 Phạm Thị Thanh Thúy 12/6/1988 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Minh Đức II V.07.02.25 I V.07.02.24 Đạt

3 Lê Thị Hương 01/07/1989 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức II V.07.02.25 I V.07.02.24 Đạt Phó Hiệu trưởng (trước sắp xếp)

4 Nông Thị Lê Na 14/10/1988 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức II V.07.02.25 I V.07.02.24 Đạt

1 Trần Thị Thêu 02/9/1991 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt Phó Hiệu trưởng (trước sắp xếp)

2 Nguyễn Thị Kim Nhường 15/3/1989 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

3 Trần Thị Kim Khánh 18/01/1998 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

4 Trần Thị Ngọc Ánh 20/7/1993 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

5 Phan Thị Nhiều 01/02/1996 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

6 Nguyễn Thị Kiều Oanh 23/12/1994 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

7 Ngô Thị Thuyên 26/10/1991 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

8 Vương Thị Thủy 08/03/1996 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

9 Trần Thị Sương 13/04/1991 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

10 Trần Thị Loan 10/06/1992 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

(Kèm theo Quyết định  số  1796  /QĐ-UBND ngày 30 /9/2026 của UBND xã Minh Đức)
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11 Lê Thị Cẩm Vân 19/8/1993 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

12 Phan Thị Huế 20/10/1991 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

13 Phạm Thị Nhâm 21/4/1991 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

14 Hoàng Thị Ngọc Bích 01/3/1994 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

15 Điểu Lê Thu Thảo 25/6/1991 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

16 Nguyễn Thị Linh 19/7/1996 Giáo viên Trường Mầm non Minh Đức III V.07.02.26 II V.07.02.25 Đạt

Danh sách có 20 viên chức:  Viên chức đạt: 20 ;  viên chức không đạt: 0, trong đó:
Từ hạng II lên hạng I:  04/04 (03 CBQL và 01 giáo viên)

Từ hạng III lên hạng II:  16/16 (01 CBQL và 15 giáo viên)
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